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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 95/2019/NQ-HĐND
	          Hà Tiên, ngày 04 tháng 4 năm 2019


NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019
trên địa bàn thành phố Hà Tiên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Tiên;
Xét Tờ trình số 42a/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Tiên; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-BKTXH ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên tán thành Tờ trình số 42a/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Tiên như sau:
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ: 156 công trình, 296.232 triệu đồng, cụ thể:

- Vốn ngân sách Trung ương
:
  34.082 triệu đồng, 02 công trình.

- Vốn cân đối ngân sách địa phương
:
  11.000 triệu đồng, 03 công trình.

- Vốn xổ số kiến thiết
:
  54.250 triệu đồng, 10 công trình.

- Vốn thu tiền sử dụng đất trong dân
:
  18.000 triệu đồng, 11 công trình.

- Vốn ngân sách thành phố
:
257.400 triệu đồng, 100 công trình (tăng 16 công trình, tăng vốn 43.000 triệu đồng).
- Vốn ghi thu ghi chi
:
  10.000 triệu đồng, 19 công trình.

- Vốn đơn vị
:
  11.500 triệu đồng, 11 công trình (tăng 02 công trình, tăng vốn 3.500 triệu đồng).
(Kèm theo Danh mục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019)
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên chỉ đạo các ban, ngành và xã, phường triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên khóa V, Kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2019./.

	
	CHỦ TỊCH

            Phạm Thị Tuyết Minh


DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tiên)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên công trình
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế vốn giải ngân từ KC đến 31/01/19
	Kế hoạch vốn năm 2019
	Chênh lệch so với kế hoạch giao
	KH  XDCB điều chỉnh 2019
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tăng 
(+)
	Giảm
 (-)
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	TỔNG SỐ
	2.211.446
	612.455
	249.732
	50.570
	-4.070
	296.232
	 

	I
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	95.331
	33.649
	34.082
	
	
	34.082
	 

	1
	Công viên văn hóa Núi Bình San
	14.991
	1.149
	9.082
	
	
	9.082
	 

	2
	Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng khu du lịch Mũi Nai và khu du lịch Thạch Động TXHT
	80.340
	32.500
	25.000
	
	
	25.000
	 

	II
	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSĐP
	54.000
	18.049
	11.000
	4.070
	-4.070
	11.000
	 

	1
	Đầu tư hạ tầng bảo vệ biên giới phường Đông Hồ
	2.500
	1.500
	500
	
	
	500
	 

	2
	Đầu tư hạ tầng bảo vệ biên giới xã Mỹ Đức
	2.500
	1.500
	500
	
	
	500
	 

	3
	Thị xã Hà Tiên (GTNT)
	49.000
	15.049
	10.000
	4.070
	-4.070
	10.000
	 

	3.1
	 Đường GTNT xã Mỹ Đức. HM: Nâng cấp đường Thị Vạn 
	6.009
	3.549
	2.460
	
	
	2.460
	 

	3.2
	 Đường cặp kênh Đồn Tả. HM: Nền - mặt đường 
	5.970
	3.500
	2.470
	
	
	2.470
	 

	3.3
	 Đường liên ấp Rạch Vượt - Rạch Núi 
	8.284
	5.419
	
	1.500
	
	1.500
	 

	3.4
	 Đường và Cầu Trường cấp 2-3 Thuận Yên đến Núi Nhọn 
	4.865
	1.838
	
	1.500
	
	1.500
	 

	3.5
	 Đường và Cầu liên ấp Rạch Vượt - Rạch Núi 
	2.499
	743
	
	1.070
	
	1.070
	 

	3.6
	 Đường cặp kênh Mương Đào, HM: Nền - mặt đường 
	10.000
	
	2.500
	
	-2.000
	500
	 

	3.7
	 Đường cặp kênh Rạch Vược, HM: Nền - mặt đường 
	10.000
	
	2.570
	
	-2.070
	500
	 

	III
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	182.743
	19.198
	54.250
	
	
	54.250
	 

	1
	Sửa chữa các điểm trường hàng năm
	5.000
	2.722
	900
	
	
	900
	 

	2
	Trường Mầm non Đông Hồ
	14.278
	12.056
	1.444
	
	
	1.444
	 

	3
	Trường Tiểu học Pháo Đài I
	3.165
	1.740
	1.206
	
	
	1.206
	 

	4
	Trường Tiểu học Pháo Đài II
	6.800
	2.680
	3.000
	
	
	3.000
	 

	5
	Trường Trung học cơ sở Đông Hồ
	11.000
	
	8.000
	
	
	8.000
	 

	6
	Trung tâm văn hóa xã Tiên Hải
	2.000
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	7
	Trung tâm văn hóa phường Pháo Đài
	2.000
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	8
	Hệ thống xử lý nước thải xã đảo Tiên Hải
	5.000
	
	4.500
	
	
	4.500
	 

	9
	Trường Tiểu học Tiên Hải
	3.500
	
	3.200
	
	
	3.200
	 

	10
	Nâng cấp các tuyến đường nội ô thị xã Hà Tiên
	130.000
	
	30.000
	
	
	30.000
	 

	10.1
	Đường Mạc Thiên Tích (đoạn Lâm Văn Quang - Mạc Tử Hoàng)
	15.000
	
	4.000
	
	
	4.000
	 

	10.2
	Đường Phạm Văn Kỹ - Võ Văn Ý
	14.000
	
	4.000
	
	
	4.000
	 

	10.3
	Đường Chi Lăng
	13.000
	
	2.000
	
	
	2.000
	 

	10.4
	Đường Mạc Cửu 
	13.000
	
	2.000
	
	
	2.000
	 

	10.5
	Đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Chí Thanh 
	10.000
	
	4.000
	
	
	4.000
	 

	10.6
	Đường Phương Thành 
	13.500
	
	2.500
	
	
	2.500
	 

	10.7
	Đường Tỉnh Lộ 28 (cầu Ao Sen - Võ Văn Ý) 
	15.000
	
	1.500
	
	
	1.500
	 

	10.8
	Đường Lam Sơn - Lâm Văn Quang
	11.000
	
	2.000
	
	
	2.000
	 

	10.9
	Nâng cấp mở rộng, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật hạ tầng Đường Mạc Tử Hoàng và khu Bình San - Đông Hồ 
	13.500
	
	4.000
	
	
	4.000
	 

	10.10
	Nâng cấp mở rộng, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật hạ tầng Đường Đống Đa và khu Đông Hồ 
	12.000
	
	4.000
	
	
	4.000
	 

	IV
	NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG DÂN
	47.000
	
	18.000
	
	
	18.000
	 

	1
	Đường cặp kênh Đồn Tả (Núi Pháo Đài đến Cầu Đồn Tả)
	2.500
	
	500
	
	
	500
	 

	2
	Đường Hoành Tấu Bãi Nò (gđ 2)
	3.500
	
	2.000
	
	
	2.000
	 

	3
	Đường số 4 KDL Mũi Nai (HM: Đường vào bãi sau KDL Mũi Nai)
	4.500
	
	1.500
	
	
	1.500
	 

	4
	Công viên bờ kè TTTM
	15.000
	
	5.000
	
	
	5.000
	 

	5
	Trụ sở KP 1,3,5 phường Đông Hồ (Hm: Xây mới)
	1.800
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	6
	Bãi rác Hà Tiên (HM: Nâng cấp hố chôn lấp rác)
	1.400
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	7
	Nâng cấp, cải tạo đường trường sa
	6.000
	
	2.000
	
	
	2.000
	 

	8
	Công viên cầu Tô Châu
	800
	
	700
	
	
	700
	 

	9
	Khu dịch vụ công cộng KP5 P. Bình San
	4.000
	
	1.500
	
	
	1.500
	 

	10
	Trường Tiểu học Pháo Đài 2 (HM: Hàng rào - sân nền)
	2.500
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	11
	Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Thuận Yên
	5.000
	
	1.800
	
	
	1.800
	 

	V
	NGUỒN VỐN TỰ CÂN ĐỐI (GTGC)
	530.231
	403.360
	10.000
	
	
	10.000
	 

	1
	Mặt bằng tái định cư Bình San
	41.630
	32.482
	300
	
	
	300
	 

	2
	Trung tâm thương mại Hà Tiên
	49.473
	47.874
	300
	
	
	300
	 

	3
	Khu TĐC xã Tiên Hải
	
	
	200
	
	
	200
	 

	4
	Khu dân cư Tô Châu
	
	
	50
	
	
	50
	 

	5
	Dự án khu đô thị mới 96ha C&T
	334.868
	314.091
	100
	
	
	100
	 

	6
	Khu dân cư và tái định cư Thạch Động
	8.264
	2.615
	200
	
	
	200
	 

	7
	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư và dân cư thu nhập thấp Mỹ Đức (g/đ 1)
	12.255
	4.497
	2.900
	
	
	2.900
	 

	8
	Khu tái định cư và dân cư thu nhập thấp Mỹ Đức (g/đ1)
	2.421
	670
	70
	
	
	70
	 

	9
	Đường dây trung thế và trạm biến áp khu tái định cư và dân cư thu nhập thấp Mỹ Đức
	1.150
	559
	50
	
	
	50
	 

	10
	Đường dây hạ thế khu tái định cư và dân cư thu nhập thấp Mỹ Đức
	1.057
	572
	50
	
	
	50
	 

	11
	Đường số 15 khu dân cư - tái định cư Mỹ Đức
	913
	
	500
	
	
	500
	 

	12
	Khu TĐC và dân cư Mỹ Đức (GĐ 2) HM: Đường cấp phối sỏi đỏ 8,18,19,26,29
	3.000
	
	1.200
	
	
	1.200
	 

	13
	Khu dịch vụ ăn uống công viên B15 số 01-02, HM: Xây mới
	6.000
	
	250
	
	
	250
	 

	14
	Khu dịch vụ ăn uống công viên B15 số 03, HM: Xây mới
	3.000
	
	250
	
	
	250
	 

	15
	Trạm dừng chân núi Đèn
	2.200
	
	500
	
	
	500
	 

	16
	Khu tái định cư - dân cư đường Hoàng Diệu
	2.500
	
	1.500
	
	
	1.500
	 

	17
	Đường số 1 (tổ 1 đến tổ 5 ấp Thạch Động)
	35.000
	
	50
	
	
	50
	 

	18
	Đường số 7 (tổ 1 đến tổ 5 ấp Thạch Động)
	15.000
	
	50
	
	
	50
	 

	19
	Khu dân cư và tái định cư Rạch Ụ
	11.500
	
	1.480
	
	
	1.480
	 

	VI
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
	1.236.678
	119.647
	114.400
	43.000
	-
	157.400
	 

	TRẢ NỢ
	110.679
	14.083
	2.754
	-
	-
	2.754
	 

	1
	Trường Tiểu học Pháo Đài 2 (CP lập BC KTKT)
	6.800
	2.560
	120
	
	
	120
	 

	2
	Bến xe Hà Tiên (Bồi hoàn)
	2.653
	2.010
	170
	
	
	170
	 

	3
	Hệ thống chiếu sáng Ao Sen thị xã Hà Tiên
	100
	
	100
	
	
	100
	 

	4
	Nâng cấp cải tạo đường Mạc Công Du (Cấp điện hạ thế chiếu sáng)
	3.017
	229
	50
	
	
	50
	 

	5
	Nâng cấp cải tạo đường Bạch Đằng (Cấp điện hạ thế chiếu sáng)
	3.031
	206
	50
	
	
	50
	 

	6
	Cầu Đông Hồ (CP lập dự án đầu tư)
	82.352
	
	170
	
	
	170
	 

	7
	Kè Đông Hồ
	622
	554
	51
	
	
	51
	 

	8
	Kè chắn sóng - Hệ thống chiếu sáng đường quanh núi Pháo Đài
	1.503
	471
	200
	
	
	200
	 

	9
	Đường cặp Ao Sen (Bồi hoàn)
	237
	
	200
	
	
	200
	 

	10
	Công viên cảnh quan trước Nghĩa trang Liệt sĩ (Bồi hoàn)
	7.376
	6.109
	400
	
	
	400
	 

	11
	Vỉa hè - điện chiếu sáng đường Trần Hầu
	1.945
	1.294
	350
	
	
	350
	 

	12
	Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Tô Châu giai đoạn 1
	1.043
	650
	393
	
	
	393
	 

	13
	Đường trục chính trung tâm quãng trường giai đoạn 2
	
	
	500
	
	
	500
	 

	CHUYỂN TIẾP
	483.316
	75.176
	69.523
	-
	-
	69.523
	 

	1
	Cải tạo, mở rộng bãi biển du lịch Mũi Nai
	15.000
	3.351
	9.000
	
	
	9.000
	 

	2
	Trường Tiểu học Pháo Đài 2 (BH + SLMB)
	4.496
	2.802
	200
	
	
	200
	 

	3
	Kè Núi Đèn
	8.500
	4.000
	300
	
	
	300
	 

	4
	Đường cặp Kênh Đồn Tả (bồi hoàn)- Đường P.Pháo Đài
	12.000
	
	2.000
	
	
	2.000
	 

	5
	Nhà Tang lễ
	6.700
	2.200
	2.800
	
	
	2.800
	 

	6
	Hệ thống cấp nước xã, phường
	1.200
	300
	500
	
	
	500
	 

	7
	UBND thị xã (Nhà xe-SC trụ sở)
	1.000
	600
	100
	
	
	100
	 

	8
	Trung tâm văn hóa thị xã Hà Tiên (bồi hoàn + nhà đa năng)
	10.000
	1.700
	500
	 
	 
	500
	 

	9
	Đường Ao Sen giai đoạn 3 nối dài (đấu nối Mạc Tử Hoàng)
	1.500
	500
	500
	 
	 
	500
	 

	10
	Nâng cấp cải tạo đường Mạc Thiên Tích (Cầu Tô Châu-Lâm Văn Quang)
	15.000
	8.746
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	11
	Trung tâm vận hành tích hợp tập trung Hà Tiên
	2.500
	500
	800
	 
	 
	800
	 

	12
	Đường Nguyễn Thần Hiến; Nhật Tảo; Cầu Câu; Lam Sơn (Mở rộng, nâng cấp cải tạo)
	12.000
	6.200
	3.800
	 
	 
	3.800
	 

	13
	Đường Hoàng Văn Thụ (Mở rộng, nâng cấp, ngầm hóa)
	8.100
	5.700
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	14
	Kè mở rộng bãi biển Dinh Bà - xã Tiên Hải
	8.000
	1.000
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	15
	Đường Kim Dự
	5.000
	3.750
	750
	 
	 
	750
	 

	16
	Đường 30/4
	10.000
	3.500
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	17
	Đường Trần Công Án
	2.000
	1.150
	550
	 
	 
	550
	 

	18
	Hệ thống điện chiếu sáng đô thị thị xã Hà Tiên
	10.000
	1.200
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	19
	Nâng cấp các tuyến đường khu Trung tâm thương mại
	15.000
	6.000
	6.000
	 
	 
	6.000
	 

	20
	Nâng cấp các tuyến hẻm nội ô thị xã Hà Tiên
	1.500
	500
	500
	 
	 
	500
	 

	21
	Đường số 19 - KDC Mương Đào
	9.478
	3.964
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	22
	Đường bê tông tổ 2 khu phố III phường Tô Châu
	400
	200
	173
	 
	 
	173
	 

	23
	Đường TL 28 (cầu Ao Sen - vòng xoay) (GĐ1)
	6.159
	5.500
	200
	 
	 
	200
	 

	24
	Đường vào Trường Tiểu học Pháo Đài 2 (đường cấp phối sỏi đỏ)
	1.200
	800
	200
	 
	 
	200
	 

	25
	Màn hình led quảng trường
	1.300
	1.000
	300
	 
	 
	300
	 

	26
	Trụ sở Thị ủy (HT phun nước nghệ thuật - chiếu sáng - cổng tự động)
	2.450
	1.000
	1.200
	 
	 
	1.200
	 

	27
	Nhà ăn Thị ủy
	1.950
	100
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	28
	Chợ Mỹ Đức ( SLMB trước chợ)
	1.000
	750
	150
	 
	 
	150
	 

	29
	Mở rộng bờ kè đường Núi Đèn 
	7.000
	200
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	30
	Khu chăn nuôi tập trung (BH + SLMB)
	3.200
	743
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	31
	Đường quanh núi Pháo Đài
	6.112
	4.020
	200
	 
	 
	200
	 

	32
	Công viên hồ sen trước nghĩa trang liệt sĩ
	2.500
	1.750
	300
	 
	 
	300
	 

	33
	Duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường nội ô 
	1.071
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	34
	Nạo vét luồng của biển Hà Tiên
	15.000
	300
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	35
	Kè mở rộng lô A5 khu đô thị mới Hà Tiên 
	50.000
	350
	10.000
	 
	 
	10.000
	 

	36
	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường gom - đường Nguyễn Phúc Chu (đoạn từ tượng đài Mạc Cửu đến Phương Thành)
	225.000
	800
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	BỐ TRÍ MỚI
	     484.183   
	         30.388   
	   20.673   
	    43.000   
	            -     
	   63.673   
	 

	1
	 Trụ sở HĐND thị xã Hà Tiên 
	3.035
	2.700
	319
	 
	 
	319
	 

	2
	Trường Tiểu học Thuận Yên (điềm Hà Giang)
	1.642
	800
	644
	 
	 
	644
	 

	3
	Đường Nam Hồ đi ngã ba Hà Giang
	13.492
	13.272
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	4
	Trường THCS Bình San giai đoạn 1
	15.000
	13.416
	910
	 
	 
	910
	 

	5
	Công viên Mũi Tàu - phường Tô Châu (SLMB-Bồi hoàn)
	10.000
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	6
	Khu ẩm thực đường phố
	3.000
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	7
	Hệ thống camera giám sát an ninh qua mạng
	12.000
	200
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	8
	Mở rộng Đảng Ủy Đông Hồ
	6.500
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	9
	Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cầu Tô Châu
	5.400
	 
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	10
	Khu lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Các
	15.000
	 
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	11
	Thư viện Hà Tiên
	5.000
	 
	500
	 
	 
	500
	 

	12
	Đường số 14 phường Tô Châu
	3.114
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	13
	Chợ Thuận Yên
	3.000
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	14
	Hội Chữ Thập Đỏ
	2.000
	 
	50
	 
	 
	50
	 

	15
	Trung tâm hành chính xã Tiên Hải
	15.000
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	16
	Đường vành đai Nam Đông Hồ
	55.000
	 
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	17
	Đường cặp kênh Rạch Ụ
	12.000
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	18
	Trường Tiểu học và THCS Mỹ Đức
	15.000
	 
	150
	 
	 
	150
	 

	19
	Cầu nước và Khu dịch vụ bến du thuyền
	70.000
	 
	500
	 
	 
	500
	 

	20
	Mở rộng bãi tắm Bãi Bàng (giai đoạn 1)
	15.000
	 
	 
	5.000
	 
	5.000
	 

	21
	Mở rộng bãi tắm Bãi Bàng (giai đoạn 2)
	15.000
	
	
	300
	
	300
	 

	22
	Mở rộng bãi tắm vịnh Mũi Nai
	15.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	 

	23
	Cải tạo mở rộng bãi biển Mũi Nai (bãi trước)
	15.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	 

	24
	Mở rộng bãi biển Thuận Yên (giai đoạn 1)
	15.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	 

	25
	Mở rộng bãi biển Thuận Yên (giai đoạn 2)
	15.000
	
	
	500
	
	500
	 

	26
	Kè mở rộng chống sạt lở bãi biển Thuận Yên 
	15.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	 

	27
	Cải tạo, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 80 (đoạn từ Núi Nhọn đến QL N1)
	15.000
	
	
	5.000
	
	5.000
	 

	28
	Nâng cấp đường Núi Đèn
	15.000
	
	
	4.000
	
	4.000
	 

	29
	Đường Hoành Tấu Bãi Nò (cải tạo gờ lề, vỉa hè, điện chiếu sáng)
	8.000
	
	
	300
	
	300
	 

	30
	Đường Bãi Nò (giai đoạn 1)
	15.000
	
	
	500
	
	500
	 

	31
	Nhà công vụ Tiên Hải
	15.000
	
	
	3.000
	
	3.000
	 

	32
	Nâng cấp vỉa hè, thoát nước đường quanh đảo xã Tiên Hải
	15.000
	
	
	3.000
	
	3.000
	 

	33
	Nhà làm việc đội liên ngành xã Tiên Hải
	1.000
	
	
	700
	
	700
	 

	34
	Đường Bãi Nò (giai đoạn 2)
	15.000
	
	
	200
	
	200
	 

	35
	Công viên quảng trường Chiêu Anh Các (giai đoạn 2)
	15.000
	
	
	500
	
	500
	 

	 
	BỒI HOÀN
	158.500
	
	21.450
	
	
	21.450
	 

	1
	ĐTXDCSHT khu du lịch Mũi Nai và khu du lịch Thạch Động TXHT
	17.500
	
	4.000
	
	
	4.000
	 

	2
	Công viên văn hóa núi Bình San giai đoạn 2 (bồi hoàn)
	15.000
	
	2.000
	
	
	2.000
	 

	3
	Tổ 6 khu phố 1 - phường Tô Châu (Bồi hoàn)
	15.000
	
	5.000
	
	
	5.000
	 

	4
	Đường và Cầu Trường cấp 2-3 Thuận Yên đến Núi Nhọn
	1.300
	
	500
	
	
	500
	GTNT

	5
	Đường và Cầu liên ấp Rạch Vượt - Rạch Núi
	1.400
	
	500
	
	
	500
	GTNT

	6
	Đường vào cụm công nghiệp Hà Giang
	2.000
	
	500
	
	
	500
	 

	7
	Đường cặp kênh Mương Đào
	31.500
	
	1.000
	
	
	1.000
	GTNT

	8
	Đường cặp kênh Rạch Vược
	13.000
	
	4.000
	
	
	4.000
	GTNT

	9
	Đường Mạc Thiên Tích nối dài
	3.050
	
	200
	
	
	200
	 

	10
	Đường giao thông nông thôn xã Mỹ Đức (Từ cống Bà Lý đến tỉnh lộ 28)
	750
	
	100
	
	
	100
	GTNT

	11
	Khu di tích núi Bình San
	30.000
	
	100
	
	
	100
	 

	12
	Khu lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Các
	1.000
	
	500
	
	
	500
	 

	13
	Mở rộng công viên Rạch Ụ (giáp chân cầu)
	3.000
	
	50
	
	
	50
	 

	14
	Di dời các hộ dân ven biển đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải
	12.000
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	15
	Nghĩa trang liệt sĩ (bồi hoàn mở rộng)
	2.000
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	16
	Công viên lô 4B phường Tô Châu
	10.000
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	VII
	NGUỒN VỐN ĐƠN VỊ
	65.463
	18.552
	8.000
	3.500
	
	11.500
	 

	1
	Bến tàu khách Tô Châu (Nhà điều hành - Sân nền - Bãi xe - Cây xanh)
	5.227
	5.002
	48
	
	
	48
	 

	2
	Bến tàu khách Hà Tiên (Cầu cảng)
	6.244
	2.500
	952
	
	
	952
	 

	3
	Bến phà giao thông Tô Châu
	3.844
	3.000
	500
	
	
	500
	 

	4
	Cầu cảng hàng hóa bến tàu Tô Châu
	7.721
	2.000
	1.000
	
	
	1.000
	 

	5
	Bến xe Hà Tiên (Nhà điều hành + Cấp điện hạ thế)
	5.227
	3.050
	1.000
	
	
	1.000
	 

	6
	Bến xe Hà Tiên (Hàng rào + Bãi giữ xe + Nhà kho)
	2.900
	2.000
	500
	
	
	500
	 

	7
	Nghĩa trang nhân dân thị xã Hà Tiên (Đường nội bộ - hệ thống thoát nước GĐ1)
	2.500
	1.000
	1.000
	
	
	1.000
	 

	8
	Bến tàu Tô Châu (Hàng rào - bồn hoa - điện chiếu sáng)
	1.800
	
	1.000
	
	
	1.000
	 

	9
	Bến xe - tàu Hà Tiên (HM: Cải tạo mở rộng bến đến - nhà xe taxi)
	15.000
	
	2.000
	
	
	2.000
	 

	10
	Nhà điều hành bến tàu khách Tiên Hải
	5.000
	
	
	1.500
	
	1.500
	 

	11
	Mở rộng cầu tàu Tiên Hải
	10.000
	
	
	2.000
	
	2.000
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